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   UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
                                              

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

       Thanh Hóa, ngày 09 tháng  9 năm 2020 

 

 
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2020 

  
 

I. THÔNG TIN CHUNG (tính đến thời điểm xây dựng đề án) 
 

1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa 

chỉ trang thông tin điện tử của trường 

Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá là trường đại học 

công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập theo quyết định số: 

1221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng 

cấp trường Cao đẳng Văn hóa- Nghệ thuật Thanh Hóa. Trường có sứ mệnh đào tạo đội 

ngũ cán bộ có trình độ Đại học, Sau đại học các lĩnh vực Văn hoá – Nghệ thuật, Thể 

thao và Du lịch cho khu vực Bắc Trung Bộ - Nam sông Hồng và cả nước. 

Địa chỉ: 

STT 
Loại 

trường 
Tên trường Địa điểm 

Diện tích 

đất 

Diện tích 

xây dựng 

1 
Cơ sở đào 

tạo chính   

Trường Đại học 

Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Thanh Hóa 

Số 561 - Quang Trung 

3 - Phường Đông Vệ - 

Thành phố Thanh Hóa 

- Tỉnh Thanh Hóa 

73380 m2 16233 m2 

Điện thoại: 02373. 713.496;  02373. 857.421;  Fax: 02373. 953.388.    

Email: dhvhttdlth@gmail.com; Website: http://dvtdt.edu.vn  

Ký hiệu trường: DVD 

2. Quy mô đào tạo 

STT Loại chỉ tiêu 

Khối ngành đào tạo 

Khối 

ngành  

I 

Khối 

ngành II 

Khối 

ngành 

III 

Khối 

ngành 

IV 

Khối 

ngành V 

Khối 

ngành 

VI 

Khối 

ngành 

VII 

I Chính quy               

1 Sau đại học               

1.1 Tiến sĩ               

1.2 Thạc sĩ               

1.2.1 
Quản lý văn hoá 

(8319042) 
            77 

mailto:dhvhttdlth@gmail.com
http://dvtdt.edu.vn/
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2 Đại học               

2.1 Chính quy               

2.1.1 
Các ngành đào tạo trừ 

ngành đào tạo ưu tiên 
              

2.1.1.1 
Giáo dục Mầm non 

(7140201) 
211       

2.1.1.2 
Sư phạm Âm nhạc 

(7140221) 
68       

2.1.1.3 
Sư phạm Mỹ thuật 

(7140222) 
7       

2.1.1.4 Đồ hoạ (7210104)  10      

2.1.1.5 Hội hoạ (7210103)        

2.1.1.6 Thanh nhạc (7210205)  42      

2.1.1.7 
Thiết kế thời trang 

(7210404) 
 12      

2.1.1.8 Luật (7380101)   15     

2.1.1.9 
Ngôn ngữ Anh 

(7220201) 
      25 

2.1.1.1

0 

Quản lý văn hoá 

(7229042) 
      30 

2.1.1.1

1 

Quản lý nhà nước 

(7310205) 
      65 

2.1.1.1

2 

Công nghệ truyền thông 

(7320106) 
       

2.1.1.1

3 

Thông tin - thư viện 

(7320201) 
      42 

2.1.1.1

4 

Công tác xã hội 

(7760101) 
      18 

2.1.1.1

5 

Việt Nam học 

(7310630) 
      9 

2.1.1.1

6 
Du lịch (7810101)       23 

2.1.1.1

7 

Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành (7810103) 
      92 

2.1.1.1

8 

Quản trị khách sạn 

(7810201) 
      191 

2.1.1.1

9 

Quản lý thể dục thể 

thao (7810301) 
      29 

2.1.2 
Các ngành đào tạo ưu 

tiên 
              

2.2 

Liên thông từ trung 

cấp lên đại học chính 

quy 

              

2.2.1 
Giáo dục Mầm non 

(7140201) 
821       

2.2.2 
Sư phạm Âm nhạc 

(7140221) 
30       

2.2.3 
Sư phạm Mỹ thuật 

(7140222) 
12       
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2.2.4 Thanh nhạc (7210205)  5      

2.2.5 
Thiết kế thời trang 

(7210404) 
 2      

2.2.6 
Quản lý văn hoá 

(7229042) 
      43 

2.2.7 
Quản lý nhà nước 

(7310205) 
      173 

2.2.8 
Công tác xã hội 

(7760101) 
      36 

2.3 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học chính 

quy 

              

2.3.1 
Giáo dục Mầm non 

(7140201) 
306       

2.3.2 
Sư phạm Âm nhạc 

(7140221) 
172       

2.3.3 
Sư phạm Mỹ thuật 

(7140222) 
132       

2.3.4 Thanh nhạc (7210205)  2      

2.3.5 
Thiết kế thời trang 

(7210404) 
 2      

2.3.6 
Quản lý văn hoá  

(7229042) 
      20 

2.3.7 
Quản lý nhà nước 

(7310205) 
      187 

2.3.8 
Công tác xã hội 

(7760101) 
      24 

2.4 

Đào tạo chính quy đối 

với người đã có bằng 

tốt nghiệp trình độ đại 

học trở lên 

              

3 
Cao đẳng ngành Giáo 

dục mầm non 
              

3.1 Chính quy               

3.2 

Liên thông từ trung 

cấp lên cao đẳng chính 

quy 

              

3.3 

Đào tạo chính quy đối 

với người đã có bằng 

tốt nghiệp trình độ CĐ 

              

II Vừa làm vừa học               

1 Đại học               

1.1 Vừa làm vừa học               

1.2 

Liên thông từ trung 

cấp lên đại học vừa 

làm vừa học 

              

1.2.1 
Giáo dục Mầm non 

(7140201) 
253       

1.2.2 Sư phạm Âm nhạc 78       
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(7140221) 

1.2.3 
Sư phạm Mỹ thuật 

(7140222) 
52       

1.2.4 Luật (7380101)       83 

1.2.5 
Quản lý nhà nước 

(7310205) 
      101 

1.2.9 
Quản trị khách sạn 

(7810201) 
      5 

1.3 

Liên thông từ cao 

đẳng lên đại học vừa 

làm vừa học 

       

1.3.1 
Quản trị khách sạn 

(7810201) 
      18 

1.4 

Đào tạo vừa làm vừa 

học đối với người đã 

có bằng tốt nghiệp 

trình độ ĐH trở lên 

       

2 
Cao đẳng ngành giáo 

dục mầm non 
       

2.1 Vừa làm vừa học        

2.2 
Liên thông từ trung 

cấp lên CĐ VLVH 
       

2.3 

Đào tạo VLVH đối với 

người đã có bằng tốt 

nghiệp trình độ CĐ 

       

III Đào tạo từ xa        

3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết 

hợp thi tuyển và xét tuyển) 

STT Năm tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh 

Thi 

tuyển 

Xét 

tuyển 

Kết hợp thi 

tuyển với xét 

tuyển 

Ghi chú 

1 Tuyển sinh năm 2019  x x  

2 Tuyển sinh năm 2018  x x  

 3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)  

Nhóm ngành/ Ngành 

/tổ hợp xét tuyểt 

Mã 

ngành 

Năm tuyển sinh - 2 

(2018) 

Năm tuyển sinh - 1 

(2019) 

Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

trúng 

tuyển 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Khối ngành I  160 100  326 60  

Sư phạm âm nhạc 7140221 20 25 20.0 91 21 18.0 
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Sư phạm Mĩ thuật 7140222 20  17.0 90  18.0 

Giáo dục mầm non 7140201 120 75 17.0 145 39 18.0 

Khối ngành II  80 22  60 21  

Thanh nhạc 7210205 20 13 22.0 20 16 19.5 

Đồ họa 7210104 20 5 13.0 20 5 13.0 

Thiết kế Thời trang 7210404 20 4 13.0 20  13.0 

Khối ngành III  100 6  100 5  

Ngành Luật 7380101 100 6 13.0 100 5 13.0 

Khối ngành IV        

Khối ngành V        

Khối ngành VI        

Khối ngành VII  680 163  730 102  

Quản trị khách sạn 7810201 100 73 16.75 150 42 13.0 

Quản trị Dịch vụ Du lịch 

và Lữ hành 
7810103 70 29 16.75 100 20 13.0 

Du lịch 7810101 100 19 13.0 130 12 13.0 

Quản lý văn hóa 7229042 80 7 13.0 60 2 13.0 

Quản lý nhà nước 7310205 90 9 13.0 110 3 13.0 

Quản lý thể dục thể thao 7810301 40 8 13.0 20 9 13.0 

Công tác xã hội 7760101 90  13.0 70 1 13.0 

Thông tin – Thư viện 7320201 40 12 13.0 40 6 13.0 

Ngôn ngữ Anh 7220201 40 6 13.0 20 7 13.0 

Việt Nam học 7310630 30  13.0    

Công nghệ truyền thông 7320106    30  13.0 

Tổng  1020 291 X 1216 188 X 

 

II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng 

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu 
1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá: 

- Tổng diện tích đất của trường; 73.380 m2 

- Số chỗ ở ký túc xá sinh viên (nếu có): 160 

- Diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của trường tính 

trên một sinh viên chính quy: 5.44 m2/sinh viên 

TT Loại phòng Số lượng 
Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

1 

Hội trường, giảng đường, phòng học các 

loại, phòng đa năng, phòng làm việc của 

giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu 
101 11410 

2 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 3 600 
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3 Phòng học từ 100 - 200 chỗ 10 1100 

4 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 11 680 

5 Số phòng học dưới 50 chỗ 57 7030 

6 Số phòng học đa phương tiện 15 1750 

7 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên cơ hữu 
5 250 

8 Thư viện, trung tâm học liệu 1 390 

9 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 

thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, 

luyện tập 
45 5036 

1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

TT Tên Các tranh thiết bị chính 

Phục vụ 

Ngành/Nhóm 

ngành/Khối 

ngành đào tạo 

1 
Phòng thực hành 

mĩ thuật 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

giá vẽ, mẫu vẽ các loại,.. 

Khối ngành I,II 

2 
Xưởng thực hành 

tin học 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

Kìm bấm mạng, Switch, Modem, Camera, 

Tủ mạng 

 

3 
Phòng thực hành 

Bàn 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

Dàn Karaoke, Bàn ăn, ghế ăn, các dụng cụ 

phụ trợ 

Khối ngành VII 

4 
Phòng thực hành 

máy tính 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

Switch, Modem, Camera, Tủ mạng, máy tính 

 

5 
Phòng thực hành 

Bếp 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, bàn rửa chén, 

bếp ga, nồi, xoong, chảo, bếp từ, nồi cơm 

điện, nồi áp suất, bát, đĩa, nĩa, dao thớt, kéo, 

máy hút khói, máy xay, máy đánh trứng, cân, 

nhiệt kế, tủ lạnh,... 

Khối ngành VII 

6 

Phòng thực hành 

Thanh nhạc, nhạc 

cụ 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

Đàn Piano, Đàn Oocgan, Tai nghe,...  

Khối ngành I,II 

7 
Phòng thực hành 

Buồng 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

Chăn, ga, gối, đêm, tủ lạnh, tủ quần áo, các 

dụng cụ ;phụ trợ 

Khối ngành VII 

8 
Phòng thực hành 

lễ tân 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 

bàn ghế các loại, bình nấu nước, bình siêu 

tốc, máy vắt cam, máy xay sinh tố, xe đẩy, tủ 

lanh,.. 

Khối ngành VII 

9 
Phòng thực hành 

mầm non 

Bàn sinh viên, Bảng Mê ca,Bình chữa cháy, 

Máy điều hoà, Quạt, Máy chiếu, Âm li, Loa, 
Khối ngành I 
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bàn ghế học sinh mầm non các loại, góc học 

tập, tranh, ảnh, bảng dạy chữ cái, các dụng cụ 

phụ trợ,... 

 

1.3. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện 

TT Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Số lượng (cuốn/bản) 

1 Nhóm ngành I 3.489 

2 Nhóm ngành II 1.892 

3 Nhóm ngành III 1.399 

4 Nhóm ngành IV  

5 Nhóm ngành V  

6 Nhóm ngành VI  

7 Nhóm ngành VII 24.643 

 Tổng 31.423 

1.4.Danh sách giảng viên cơ hữu chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh - 

trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo Giáo dục Mầm non.  

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Chức 

danh 

khoa 

học 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

môn đào 

tạo 

Giảng 

dạy 

môn 

chung 

Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính 

chỉ tiêu tuyển sinh 

Cao đẳng Đại học 

Mã 

ngành 

Tên 

ngành 

Mã 

ngành 
Tên ngành 

1.  
Hoàng 
Thị Thảo 

Nữ   Ths Triết học x         

2.  
Lê Đình 

Hải 
Nam   Ths Triết học x         

3.  
Lê Văn 

Cường 
Nam   Ths 

Công 

nghệ 

thông tin 

x         

4.  
Lê Văn 

Doanh 
Nam   Ths 

Lịch sử 

Việt Nam 
x         

5.  

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Hoa 

Nữ   Ths 
Lịch sử 
Đảng 

x         

6.  
Nguyễn 

Thị Thơm 
Nữ   Ths 

Chính trị 

học 
x         

7.  
Phạm Thị 

Phượng 
Nữ   Ths Triết học x         

8.  
Văn Đình 
Huy 

Nam   Ths 
Khoa học 
giáo dục 

x         

9.  

Vũ Thị 

Hoàng 
Oanh 

Nữ   Ths Lịch sử x         
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10.  
Vũ Thị 

Thùy 
Nữ   Ths 

Hồ Chí 

Minh học 
x         

11.  
Đinh Thị 

Mơ 
Nữ   Ths 

Giáo dục 

học  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

12.  

Đoàn 

Tiến 

Dũng 

Nam   Ths 
Quản lý 
Giáo dục  

    7140201 
Giáo dục 
Mầm non 

13.  
Văn Thị 

Thuỷ 
Nữ   Ths 

Thông tin 

thư viện   
  7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

14.  
Lê Thị 

Dung 
Nữ   Ths 

Hóa hữu 

cơ  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

15.  
Lê Thị 

Hòa 
Nữ   Ths Toán 

 
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

16.  
Lê Thị 

Ngọc Lan 
Nữ   Ths Toán học 

 
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

17.  
Lê Văn 
Dương 

Nam   Ths 
Quản lý 
Giáo dục  

    7140201 
Giáo dục 
Mầm non 

18.  
Nguyễn 
Thị Hà 

Nữ   Ths Ngữ văn 
 

    7140201 
Giáo dục 
Mầm non 

19.  

Nguyễn 

Thị Hồng 
Anh 

Nữ   Ths 
Tâm lý 

học  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

20.  
Nguyễn 

Thị Lan 
Nữ   Ths 

Quản lý 

giáo dục  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

21.  

Nguyễn 

Thị Thuỳ 

Dương 

Nữ   Ths 
Lý luận 
văn học  

    7140201 
Giáo dục 
Mầm non 

22.  
Phạm Thị 

Hiền 
Nữ   Ths 

Ngôn ngữ 

Việt Nam  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

23.  
Trần Thị 

Oanh 
Nữ   Ths 

Giáo dục 

mầm non  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

24.  
Trần Thị 

Vân 
Nữ   Ths 

Tâm lý 

học  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

25.  
Trần Thu 

Hương 
Nữ   Ths 

Giáo dục 

mầm non  
    7140201 

Giáo dục 

Mầm non 

26.  

Trương 
Thị 

Huyền 

Trang 

Nữ   Ths Vật lý 
 

    7140201 
Giáo dục 

Mầm non 

27.  
Nguyễn 
Thiếu 

Hoa 

Nam  TS 
Nghệ 

thuật 
   7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

28.  
Vi Minh 

Huy 
Nam   ThS 

Nghệ 

thuật âm 
nhạc 

 
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

29.  

Đặng 

Thanh 
Tăng 

Nam   Ths 
Quản lý 

văn hóa  
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

30.  
Đỗ Mạnh 
Thắng 

Nam   Ths 

Giáo dục 

nghệ thuật 

(Nghệ 
 

    7140221 
Sư phạm Âm 
nhạc 
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thuật âm 

nhạc) 

31.  
Đỗ Thị 

Lam 
Nữ   Ths 

Thanh 

nhạc  
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

32.  
Giáp Thị 

Phương 
Nữ   Ths 

Nghệ 

thuật Lý 

luận Sân 
khấu 

 
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

33.  
Lê Đình 

Dụng 
Nam   Ths 

Giáo dục 

học  
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

34.  
Lê Mai 

Ly 
Nữ   Ths 

Thanh 

nhạc  
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

35.  Mai Đông Nam   Ths 
Âm nhạc 

học  
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

36.  
Nguyễn 
Thị Bích 

Hồng 

Nữ   Ths 

Phương 

pháp 

giảng dạy 
âm nhạc 

 
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

37.  

Ninh 

Quang 

Hưng 

Nam   Ths 
Thanh 
nhạc  

    7140221 
Sư phạm Âm 
nhạc 

38.  
Vũ Đức 

Thành 
Nam   Ths 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

âm nhạc 

 
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

39.  
Đinh 

Luận 
Nam   ĐH Đàn Gi ta 

 
    7140221 

Sư phạm Âm 

nhạc 

40.  

Nguyễn 

Tiến 

Thành 

Nam   ĐH 
Sư phạm 
âm nhạc  

    7140221 
Sư phạm Âm 
nhạc 

41.  
Trần Việt 

Anh 
Nam   TS 

Mỹ thuật 
tạo hình 

(hội họa) 
 

    7140222 
Sư phạm Mỹ 

thuật 

42.  
Lê Văn 
Tĩnh 

Nam 
 

Ths 

Lý luận và 

lịch sử  
mỹ thuật 

ứng dụng 

 
    7140222 

Sư phạm Mỹ 
thuật 

43.  
Nguyễn 
Đăng 

Tuấn 

Nam   Ths 
Quản lý 

Giáo dục  
    7140222 

Sư phạm Mỹ 

thuật 

44.  
Phạm Hà 
Thanh 

Nữ   Ths 
Sư phạm 
Mỹ thuật  

    7140222 
Sư phạm Mỹ 
thuật 

45.  

Phạm Thị 

Hoàng 
Hiền 

Nữ   Ths 
Quản lý 

Giáo dục  
    7140222 

Sư phạm Mỹ 

thuật 

46.  
Trần 
Xuân 

Quang 

Nam   Ths 

Mỹ thuật 

(Mỹ thuật 

tọa hình 
hội họa) 

 
    7140222 

Sư phạm Mỹ 

thuật 

47.  
Trần 
Xuân Tý 

Nam   Ths 

Lý luận và 

phương 
pháp dạy 

học Mỹ 

 
    7140222 

Sư phạm Mỹ 
thuật 
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thuật 

48.  
Lê Thị 

Thanh 
Nữ   TS Đồ hoạ 

 
    7210104 Đồ hoạ 

49.  
Bùi Thị 

Ngoan 
Nữ   Ths 

Lý luận và 

lịch sử mỹ 

thuật ứng 
dụng 

 
    7210104 Đồ hoạ 

50.  

Nguyễn 

Hoàng 

Linh 

Nam   Ths Hội hoạ 
 

    7210104 Đồ hoạ 

51.  

Nguyễn 

Phi 

Trường 

Nam   Ths Đồ hoạ 
 

    7210104 Đồ hoạ 

52.  
Phạm Văn 

Thắng 
Nam   Ths Hội Hoạ 

 
    7210104 Đồ hoạ 

53.  
Lê Thị 

Hồng 
Nữ   Ths 

Thông tin 

thư viện    
7210104 Đồ hoạ 

54.  
Nguyễn 

Như Hải 
Nam   ĐH Hội Hoạ 

 
    7210104 Đồ hoạ 

55.  
Hàn Văn 

Hải 
Nam   

Nghệ 
sĩ nhân 

dân 

Nghệ 

thuật 
     7210205 Thanh nhạc 

56.  
Bùi Thị 
Thu 

Nữ   Ths 
Thanh 
nhạc  

    7210205 Thanh nhạc 

57.  

Lê Thị 

Thu 
Trang 

Nữ   Ths 
Thanh 

nhạc  
    7210205 Thanh nhạc 

58.  
Lê Thị 

Tuyết 
Nữ   Ths 

Thanh 

nhạc  
    7210205 Thanh nhạc 

59.  

Nguyễn 

Tiến 

Thành 

Nam   Ths 
Âm nhạc 
học  

    7210205 Thanh nhạc 

60.  
Phạm 
Ngọc 

Đỉnh 

Nam   Ths 

Phương 

pháp 

giảng dạy 

chuyên 
ngành âm 

nhạc 

 
    7210205 Thanh nhạc 

61.  
Phạm Thị 
Hải 

Nữ   Ths 
Thanh 
nhạc  

    7210205 Thanh nhạc 

62.  

Trịnh Thị 

Thuý 
Khuyên 

Nữ   Ths 
Thanh 

nhạc  
    7210205 Thanh nhạc 

63.  
Phạm Đắc 

Thịnh 
Nam   ĐH 

Thanh 

nhạc  
    7210205 Thanh nhạc 

64.  
Bùi Đức 

Chung 
Nam   Ths 

Thiết kế 

Đồ họa  
    7210404 

Thiết kế thời 

trang 

65.  
Bùi Thị 

Hằng 
Nữ   Ths 

Mỹ thuật 

ứng dụng  
    7210404 

Thiết kế thời 

trang 



11 

66.  
Lê Thị 

Minh Thư 
Nữ   Ths 

Đồ họa 

quảng cáo  
    7210404 

Thiết kế thời 

trang 

67.  
Mai Thị 

Thu Nga 
Nữ   Ths 

Mỹ thuật 

ứng dụng  
    7210404 

Thiết kế thời 

trang 

68.  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Thuý 

Nữ   Ths 
Mỹ thuật 
ứng dụng  

    7210404 
Thiết kế thời 
trang 

69.  
Tăng Đức 

Vũ 
Nam   Ths 

Mỹ thuật 

ứng dụng  
    7210404 

Thiết kế thời 

trang 

70.  
Lê Thanh 

Hà 
Nữ   TS 

Ngôn ngữ 

so sánh, 

đối chiếu 
 

    7220201 
Ngôn ngữ 

Anh 

71.  
Hoàng 

Thị Huệ 
Nữ  ThS 

Tiếng 

Anh 
   7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

72.  
Trịnh 
Quốc  

Dũng 

Nam   Ths 
Quan hệ 

Quốc tế  
    7220201 

Ngôn ngữ 

Anh 

73.  
Hà Đình 
Hùng 

Nam  ThS 
Văn hóa 
học 

   7229042 
Quản lý văn 
hoá 

74.  

Nguyễn 

Đình 
Thảo 

Nam   Ths 
Văn hoá 

học  
    7229042 

Quản lý văn 

hoá 

75.  
Nguyễn 

Thị Hằng 
Nữ   Ths 

Văn hoá 

học  
    7229042 

Quản lý văn 

hoá 

76.  

Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga 

Nữ   Ths 
Văn hoá 
học  

    7229042 
Quản lý văn 
hoá 

77.  
Nguyễn 

Thị Thuỷ 
Nữ   Ths 

Quản lý 

Văn hoá  
    7229042 

Quản lý văn 

hoá 

78.  
Phạm 
Ngọc 

Thuỷ 

Nam   Ths 
Quản lý 

văn hóa  
    7229042 

Quản lý văn 

hoá 

79.  
Phạm Thị 
Phương 

Nữ   Ths 
Văn hoá 
học  

    7229042 
Quản lý văn 
hoá 

80.  
Vũ Thị 
Huyền 

Nữ   Ths 
Văn hoá 
học  

    7229042 
Quản lý văn 
hoá 

81.  
Vũ Văn 
Bình 

Nam   Ths 
Văn hoá 
học  

    7229042 
Quản lý văn 
hoá 

82.  
Nguyễn 

Văn Bính 
Nam  TS Luật học    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

83.  
Hoàng 

Đình Hiển 
Nam   ThS 

Quản lý 

Hành 

chính 
công 

 
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

84.  

Hoàng 

Thị Thanh 
Bình 

Nữ   Ths 
Ngôn ngữ 

học  
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

85.  

Hoàng 

Thị Thu 

Hằng 

Nữ   Ths 
Ngôn ngữ 
Việt Nam  

    7310205 
Quản lý nhà 
nước 
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86.  
Lê Thị 

Thảo Linh 
Nữ   Ths 

Quản lý 

Công  
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

87.  
Lê Xuân 

Sơn 
Nam   Ths 

Lịch sử 

Thế giới  
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

88.  
Trịnh Thị 

Hậu 
Nữ   Ths Lịch sử 

 
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

89.  
Vũ Thị 

Dung 
Nữ   Ths 

Lý luận và 

phương 

pháp dạy 
học bộ 

môn 

 
    7310205 

Quản lý nhà 

nước 

90.  
Nguyễn 
Như Sơn 

Nam   ĐH Luật 
 

    7310205 
Quản lý nhà 
nước 

91.  
Lê Văn 

Dũng 
Nam   Ths 

Sinh học 

Thực 
nghiệm 

  
  7320106 

Công nghệ 

truyền thông 

92.  

Hoàng 

Thị 

Huyền 

Nữ   Ths 
Thông tin 
thư viện  

    7320106 
Công nghệ 
truyền thông 

93.  
Mai Thúy 
An 

Nữ   Ths 

Quan hệ 

công 

chúng 
 

    7320106 
Công nghệ 
truyền thông 

94.  
Phạm Văn 

Trọng 
Nam 

 
TS 

Quang 

học    
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

95.  
Nguyễn 

Ngọc Túy 
Nam 

 
TS Tin học 

   
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

96.  
Đỗ Thị 
Thu 

Hương 

Nữ   Ths 
Khoa học 
thông tin 

– thư viện 
 

    7320201 
Thông tin - 

thư viện  

97.  
Hoàng 
Anh Công 

Nam   Ths 
Khoa học 
máy tính  

    7320201 
Thông tin - 
thư viện  

98.  
Trịnh Văn 

Anh 
Nam 

 
ThS 

Hệ thống 

thông tin    
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

99.  
Đoàn Văn 

Trường 
Nam   TS 

Xã hội 

học  
    7320201 

Thông tin - 

thư viện  

100.  
Lê Thị 

Thảo 
Nữ 

 
TS 

Lịch sử 

Việt Nam    
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

101.  
Tạ Thị 

Thủy 
Nữ 

 
TS Ngữ văn 

   
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

102.  
Nguyễn 

Văn Dũng 
Nam 

 
TS 

Ngôn ngữ 

và văn 

hóa Việt 
Nam 

   
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

103.  

Hoàng 

Thị Kim 

Oanh 

Nữ   Ths 
Lý luận 
văn học  

  
 

7320201 
Thông tin - 
thư viện  

104.  

Phùng Thị 

Thuý 

Phương 

Nữ   Ths Toán 
 

    7320201 
Thông tin - 
thư viện  

105.  
Vũ Trọng 

Thành 
Nam   Ths 

Mỹ thuật 

ứng dụng  
    7320201 

Thông tin - 

thư viện  
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106.  
Bùi Thị 

Hậu 
Nữ   Ths Lịch sử 

 
    7320201 

Thông tin - 

thư viện  

107.  
Lê Thị 

Hòa 
Nữ   Ths 

Lịch sử 

thế giới    
7320201 

Thông tin - 

thư viện  

108.  
Lê Ngọc 
Hoàn 

Nam   Ths 

Công 

nghệ 

thông tin 
   

7320201 
Thông tin - 
thư viện  

109.  
Lưu Vũ 
Nam 

Nam   Ths 

Công 

nghệ 

thông tin 
   

7320201 
Thông tin - 
thư viện  

110.  
Lê Thị 

Dương 
Nữ   Ths 

Thông tin 

thư viện  
    7320201 

Thông tin - 

thư viện  

111.  
Nguyễn 
Thị 

Nhung 

Nữ   Ths 
Thông tin 

thư viện  
    7320201 

Thông tin - 

thư viện  

112.  
Tào Ngọc 
Biên 

Nam   Ths 
Khoa học 
máy tính  

    7320201 
Thông tin - 
thư viện  

113.  
Trịnh Tất 
Đạt 

Nam   Ths 
Thông tin 
thư viện  

    7320201 
Thông tin - 
thư viện  

114.  

Khương 

Duy  
Oanh 

Nam   TS Luật học 
 

    7380101 Luật 

115.  
Đậu Thị 

Thuỳ 
Nữ   Ths 

Văn học 

Việt  Nam  
    7380101 Luật 

116.  

Mai 

Nguyệt 

Minh 

Nữ   Ths Luật 
 

    7380101 Luật 

117.  
Nguyễn 
Thị Lan 

Anh 

Nữ   Ths Luật 
 

    7380101 Luật 

118.  
Nguyễn 
Thị Thu 

Trang 

Nữ   Ths Luật học 
 

    7380101 Luật 

119.  

Hoàng 

Thị Thu 
Hoa 

Nữ   Ths 
Công tác 

Xã hội  
    7760101 

Công tác xã 

hội 

120.  
Lê Thị 

Hoà 
Nữ   Ths Lịch sử 

 
    7760101 

Công tác xã 

hội 

121.  
Lê Thiên 

Tường 
Nam   Ths 

Khoa học 

giáo dục  
    7760101 

Công tác xã 

hội 

122.  

Trần 

Minh 

Thanh Hà 

Nữ   Ths 
Công tác 
xã hội  

    7760101 
Công tác xã 
hội 

123.  
Vũ Văn 

Tuyến 
Nam   TS Nhân học 

 
    7810101 Du lịch 

124.  
Nguyễn 
Văn Hải 

Nam 
 

TS 

Ngoại ngữ 

(Hán 

Nôm)  

và Văn 

học 

   
7810101 Du lịch 

125.  
Nguyễn 
Thị Thái 

Nữ 
 

TS 
Ngôn ngữ 
học    

7810101 Du lịch 
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126.  
Nguyễn 

Bá Linh 
Nam 

 
Ths 

Quản lý 

văn hóa    
7810101 Du lịch 

127.  

Nguyễn 

Đình 

Nghĩa 

Nam   Ths Văn học 
 

    7810101 Du lịch 

128.  

Nguyễn 

Thị 

Hương 

Nữ   Ths 
Quản lý 
kinh tế    

7810101 Du lịch 

129.  
Trần 

Thanh Hà 
Nữ   Ths Kinh tế 

   
7810101 Du lịch 

130.  
Lê Bá 

Thành 
Nam   Ths 

Tâm lý 

học  
    7810101 Du lịch 

131.  
Trịnh 
Xuân 

Phương 

Nam   Ths 
Quản lý 

văn hóa    
7810101 Du lịch 

132.  
Đỗ Thị 
Hằng 

Nữ   Ths 
Khoa học 
máy tính  

  
 

7810101 Du lịch 

133.  
Lê Thị 
Hương 

Nữ   Ths 
Ngôn ngữ 
Việt  Nam    

7810101 Du lịch 

134.  

Lưu Thị 

Ngọc 
Diệp 

Nữ   Ths 
Việt Nam 

học  
    7810101 Du lịch 

135.  
Lê Quốc 

Nguyên 
Nam   Ths 

Tiếng 

Anh  
    7810101 Du lịch 

136.  
Vũ Thị 

Thủy 
Nữ   Ths Du lịch 

 
    7810101 Du lịch 

137.  
Tào Thị 

Thu Thảo 
Nữ   Ths 

Tiếng 

Anh   
  7810101 Du lịch 

138.  
Phùng 

Nam Thái 
Nam 

 
TS 

Kinh tế 

quốc tế    
7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

139.  
Nguyễn 

Thị Thục 
Nữ 

 
TS 

Văn hóa 

học    
7810103 

Quản trị dịch 
vụ du lịch và 

lữ hành 

140.  
Trịnh 

Hữu Anh 
Nam 

 
TS Nhân học 

   
7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 
lữ hành 

141.  
Mai Anh 
Vũ 

Nam   Ths 

Kinh tế - 

quản trị 
kinh 

doanh 

 
    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

142.  

Nguyễn 

Thị Trúc 
Quỳnh 

Nữ   ThS 
Văn hoá 

học  
    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 
lữ hành 

143.  
Nguyễn 
Thế Anh 

Nam 
 

ThS Lịch sử 
   

7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

144.  
Nguyễn 
Thị Giang 

Nữ   Ths Du lịch 
   

7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

145.  
Nguyễn 
Thị Hồng 

Hạnh 

Nữ   Ths 
Tiếng 

Anh    
7810103 

Quản trị dịch 
vụ du lịch và 

lữ hành 
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146.  
Vũ Thị 

Hạnh 
Nữ   ĐH Lịch sử 

   
7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 
lữ hành 

147.  
Lê 
Trường 

Nam   Ths 

Quản trị 

kinh 

doanh 
   

7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

148.  
Trần Nhật 
Hải 

Nam   TS 

Quản trị 

kinh 

doanh 
 

    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

149.  
Hoàng 
Ánh 

Tuyết 

Nữ   Ths 
Quản trị 
kinh 

doanh 
 

    7810103 
Quản trị dịch 
vụ du lịch và 

lữ hành 

150.  
Lê Thị 

Bưởi 
Nữ   Ths 

Quản trị 

kinh 
doanh 

 
    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 
lữ hành 

151.  
Lê Thị 

Ngọc 
Nữ   Ths 

Quản trị 

kinh 
doanh 

 
    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 
lữ hành 

152.  

Ngô 

Phương 

Thúy 

Nữ   Ths 

Quản trị 

kinh 

doanh 
 

    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

153.  

Nguyễn 

Thị 

Thương 

Hiền 

Nữ   Ths 
Tiếng 

Anh    
7810103 

Quản trị dịch 
vụ du lịch và 

lữ hành 

154.  Trần Tiến Nam   Ths 

Quản trị 

kinh 

doanh 
 

    7810103 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

155.  

Nguyễn 

Thị Hồng 

Lê 

Nữ   TS 

Quản trị 

kinh 

doanh 
 

    7810201 
Quản trị khách 

sạn 

156.  
Lê Thị 

Hiền 
Nữ   Ths Kinh tế 

 
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

157.  
Hoàng Bá 
Khải 

Nam   Ths Kinh tế 
 

    7810201 
Quản trị khách 
sạn 

158.  

Lê Thị 

Lan 
Hương 

Nữ   Ths 

Tài chính- 

Ngân 
hàng 

 
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

159.  
Lê Thị 

Xuân 
Nữ   Ths Kinh tế 

 
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

160.  

Nguyễn 

Thị  Minh 

Hiền 

Nữ   Ths Kế toán 
 

    7810201 
Quản trị khách 

sạn 

161.  
Lê Thị 

Nhàn 
Nữ   Ths 

Ngôn ngữ 

học  
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

162.  

Nguyễn 

Thị 

Hường 

Nữ   Ths 

Đông 

phương 

học 
 

    7810201 
Quản trị khách 
sạn 

163.  
Vũ Hồng 

Nhung 
Nữ   Ths 

Kinh tế 

chính trị  
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

164.  
Hoàng 
Thị 

Duyên 

Nữ   ĐH 
Công 
nghệ sau 

thu hoạch 
 

    7810201 
Quản trị khách 

sạn 
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165.  
Lê Đình 

Rực 
Nam   ĐH Kinh tế 

 
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

166.  
Lê Thị 

Trang 
Nữ   ĐH 

Toán kinh 

tế  
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

167.  
Lê Thị 

Yến Hằng 
Nữ   ĐH Kế toán 

 
    7810201 

Quản trị khách 

sạn 

168.  

Nguyễn 

Văn 

Tương 

Nam   ĐH 

Quản trị 

kinh 

doanh 
 

    7810201 
Quản trị khách 
sạn 

169.  

Trịnh 

Ngọc 

Trung 

Nam 
 

TS 
Giáo dục 

học     

Quản lý thể 

dục thể thao 

170.  
Phạm Văn 

Liệu 
Nam 

 
TS 

Huấn 
luyện thể 

thao 
    

Quản lý thể 

dục thể thao 

171.  
Nguyễn 
Thị Hồng 

Nữ 
 

TS 
Tâm lý 
học     

Quản lý thể 
dục thể thao 

172.  
Lê Minh 
Hùng 

Nam 
 

TS 
Quản lý 
giáo dục     

Quản lý thể 
dục thể thao 

173.  
Lã Thị 
Tuyên 

Nữ   TS 

Lý luận và 

lịch sử 
Giáo dục 

học 

 
    

 
Quản lý thể 
dục thể thao 

174.  

Nguyễn 

Thanh 
Tâm 

Nam   Ths 
Giáo dục 

thể chất     

Quản lý thể 

dục thể thao 

175.  

Mai Thị 

Thanh 

Vân 

Nữ   Ths 
Tâm lý 

học     

Quản lý thể 

dục thể thao 

176.  
Đặng Thế 

Hanh 
Nữ   Ths 

Khoa học 

giáo dục  
    

 

Quản lý thể 

dục thể thao 

177.  

Nguyễn 

Thành 

Trung 

Nam   Ths 
Giáo dục 
thể chất     

Quản lý thể 
dục thể thao 

178.  
Lê Thị 
Thanh 

Loan 

Nữ   Ths 
Giáo dục 

thể chất     

Quản lý thể 

dục thể thao 

179.  
Lê Đăng 
An 

Nam   Ths 
Khoa học 
giáo dục     

Quản lý thể 
dục thể thao 

180.  
Phạm Thị 
Hồng 

Nữ   Ths 
Giáo dục 
thể chất     

Quản lý thể 
dục thể thao 

181.  

Nguyễn 

Thị 
Phượng 

Nữ   Ths Toán 
    

Quản lý thể 

dục thể thao 

182.  
Tô Thị 

Hương 
Nữ   TS 

GDTC và 

huấn 

luyện thể 
dục thể 

thao 

 
    7810301 

Quản lý thể 

dục thể thao 

183.  
Đỗ Đức 
Đạt 

Nam   Ths 
Giáo dục 
thể chất  

    7810301 
Quản lý thể 
dục thể thao 
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184.  
Dương 

Đình Tiến 
Nam   Ths 

Giáo dục 

thể chất  
    7810301 

Quản lý thể 

dục thể thao 

185.  

Nguyễn 

Công 

Thành 

Nam   Ths 
Giáo dục 

thể chất  
    7810301 

Quản lý thể 

dục thể thao 

186.  

Phạm 

Cẩm 

Hùng 

Nam   Ths 
Giáo dục 
thể chất  

    7810301 
Quản lý thể 
dục thể thao 

187.  
Phạm Thị 

Hải Yến 
Nữ   Ths 

Sinh học 
thực 

nghiệm 
 

    7810301 
Quản lý thể 

dục thể thao 

188.  
Phan 
Hồng 

Thái 

Nam   Ths 
Giáo dục 

thể chất  
    7810301 

Quản lý thể 

dục thể thao 

III. Các thông tin của năm tuyển sinh  

1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

Mầm non chính quy (không bao gồm liên thông chính quy từ TC, CĐ lên ĐH, ĐH đối 

với người có bằng ĐH; từ TC lên CĐ, CĐ ngành Giáo dục Mầm non đối với người có 

bằng CĐ) 

1.1. Đối tượng tuyển sinh 

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo 

dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp. 

(Người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải 

học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật 

Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT 

của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương 

trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt 

nghiệp THPT). 

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước. 

1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và 

xét tuyển):  

- Xét tuyển 

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển; 

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo 

từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo  

a) Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo: Ghi rõ số, ngày ban hành 

quyết định chuyển đổi tên ngành của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định của 

trường (nếu được cho phép tự chủ) đối với Ngành trong Nhóm ngành, Khối ngành 

tuyển sinh; theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo theo quy định; 

TT Tên ngành Mã ngành 

Số quyết định mở 

ngành hoặc chuyển 

đổi tên ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm ban hành 

Số quyết định 

mở ngành hoặc 

chuyển đổi tên 

ngành (gần 

Trường tự 

chủ QĐ hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 
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nhất) 

1 Sư phạm Âm nhạc 7140221 927/QĐ-BGDĐT 06/03/2012 Bộ GD&ĐT 2012 

2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 927/QĐ-BGDĐT 06/03/2012 Bộ GD&ĐT 2012 

3 Đồ hoạ 7210104 927/QĐ-BGDĐT 06/03/2012 Bộ GD&ĐT 2012 

4 Quản lý văn hoá 7229042 927/QĐ-BGDĐT 06/03/2012 Bộ GD&ĐT 2012 

5 Thanh nhạc 7210205 588/QĐ-BGD ĐT 08/02/2013 Bộ GD&ĐT 2013 

6 Thiết kế thời trang 7210404 588/QĐ-BGD ĐT 08/02/2013 Bộ GD&ĐT 2013 

7 Thông tin - thư viện  7320201 588/QĐ-BGD ĐT 08/02/2013 Bộ GD&ĐT 2013 

8 Quản lý thể dục thể 

thao 
7810301 944/QĐ-BGD ĐT 17/03/2014 Bộ GD&ĐT 2014 

9 Quản trị khách sạn 7810201 944/QĐ-BGD ĐT 17/03/2014 Bộ GD&ĐT 2014 

10 Công tác xã hội 7760101 3447/QĐ-BGD ĐT 07/09/2015 Bộ GD&ĐT 2015 

11 Giáo dục Mầm non 7140201 3596/QĐ-BGD ĐT 16/09/2015 Bộ GD&ĐT 2015 

12 Ngôn ngữ Anh 7220201 3447/QĐ-BGD ĐT 07/09/2015 Bộ GD&ĐT 2015 

13 Quản lý nhà nước 7310205 3420/QĐ-BGD ĐT 07/09/2015 Bộ GD&ĐT 2015 

14 Quản trị dịch vụ du 
lịch và lữ hành 

7810103 2063/QĐ-BGD ĐT 10/06/2015 Bộ GD&ĐT 2015 

15 Quản lý văn hoá 8319042 3073/QĐ-BGDĐT 29/08/2016 Bộ GD&ĐT 2016 

16 Luật 7380101 1227/QĐ-BGDĐT 10/04/2017 Bộ GD&ĐT 2017 

17 Du lịch 7810101 1420/QĐ-BGD ĐT 12/04/2018 Bộ GD&ĐT 2018 

18 Công nghệ truyền 
thông 

7320106 1015/QĐ-BGDĐT 16/04/2019 Bộ GD&ĐT 2019 

b) Chỉ tiêu tuyển sinh đối với từng ngành/ nhóm ngành/ khối ngành tuyển sinh; 

theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo. 

STT Ngành học 
Mã 

ngành 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 1 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 2 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 3 

Tổ hợp 

môn xét 

tuyển 4 

Xét 

theo 

KQ thi 

THPT 

Theo 

phươ

ng 

thức 

khác 

Mã 

tổ 

hợp 

Môn 

thi 

chín

h 

Mã 

tổ 

hợp 

Môn 

thi 

chín

h 

Mã 

tổ 

hợp 

Môn 

thi 

chín

h 

Mã 

tổ 

hợp 

Môn 

thi 

chín

h 

1 

Các ngành 

đào tạo đại 

học 

           

1.1 
Giáo dục 

Mầm non 
7140201 50 100 M00  M10      

1.2 
Sư phạm Âm 

nhạc 
7140221 12 28 N00        

1.3 
Sư phạm Mỹ 

thuật 
7140222 12 28 H00        

1.4 Đồ hoạ 7210104 10 25 H00        
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1.5 Thanh nhạc 7210205 6 14 N00        

1.6 
Thiết kế thời 

trang 
7210404 10 25 H00        

1.7 
Ngôn ngữ 

Anh 
7220201 12 28 D01  D15  D72  D96  

1.8 
Quản lý văn 

hoá 
7229042 15 35 A16  C00  C15  D01  

1.9 
Quản lý nhà 

nước 
7310205 33 77 A16  C00  C15  D01  

1.10 
Công nghệ 

truyền thông 
7320106 15 35 A16  C00  C15  D01  

1.11 
Thông tin - 

thư viện 
7320201 12 28 A16  C00  C15  D01  

1.12 Luật 7380101 15 35 A16  C00  C15  D01  

1.13 
Công tác xã 

hội 
7760101 27 63 A16  C00  C15  D01  

1.14 Du lịch 7810101 24 56 A16  C00  C15  D01  

1.15 

Quản trị dịch 

vụ du lịch và 

lữ hành 

7810103 21 49 A16  C00  C15  D01  

1.16 
Quản trị 

khách sạn 
7810201 24 56 A16  C00  C15  D01  

1.17 
Quản lý thể 

dục thể thao 
7810301 12 28 T00  T01      

 

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT  

1.5.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

a. Các ngành áp dụng phương thức 1 

TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

 

1 
Sư phạm Âm nhạc 

 

I 

7140221 
N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ; Đàn, hát)  
12 

2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 
H00: Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ 

chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố cục 

màu)  
12 

3 Giáo dục Mầm non 7140201 

M00: Văn + Toán + Năng khiếu (Hát, 
đọc, kể chuyện).  

M10: Toán + Tiếng Anh + Năng khiếu  

(Hát, đọc, kể chuyện).  

50 

4 Thanh nhạc 

II 

7210205 
N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 
tấu, cao độ, hoặc xướng âm; Hát)  

6 

5 Đồ hoạ 7210104 H00: Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: vẽ 
chì, tượng thạch cao; Vẽ bố cục trang 

trí).  

10 

6 Thiết kế Thời trang 7210404 10 
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7 Luật III 7380101 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa  

15 

8 Quản trị Khách sạn 

VII 

7810201 24 

9 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành 
7810103 21 

10 Du lịch 7810101 24 

11 Quản lý văn hoá 7229042 15 

12 Thông tin – Thư viện 7320201 12 

13 Công tác Xã hội 7760101 27 

14 Quản lý Nhà nước 7310205 33 

15 Ngôn ngữ Anh 7220201 

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

D96: Toán + KHXH + Tiếng Anh  

D72: Văn + KHTN + Tiếng Anh  

D15: Văn + Địa + Tiếng Anh  

12 

16 
Quản lý Thể dục Thể 

thao 
7810301 

T00: Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 
100 m; Bật xa tại chỗ)  

T01: Toán +Văn + Năng khiếu 

(chạy 100 m; Bật xa tại chỗ)  

12 

17 
Công nghệ truyền 

thông 
7320106 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa 

15 

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT. 

 Tiêu chí 2: Tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào 

 - Đối với các ngành chỉ sử dụng tổ hợp môn xét tuyển là các môn thi theo kỳ thi 

tốt nghiệp THPT, yêu cầu kết quả phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo Quy định 

của Trường trên từng ngành đào tạo. 

 - Đối với các ngành có môn thi năng khiếu (trừ các ngành thuộc nhóm đào tạo 

giáo viên), vừa sử dụng môn thi theo kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa sử dụng kết quả môn 

thi năng khiếu do trường tổ chức: Các môn thi theo kỳ thi tốt nghiệp THPT phải đạt 

điểm tối thiểu 2.0 điểm, các môn năng khiếu phải đạt tối thiểu 5.0 điểm. 

 - Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mĩ thuật, Giáo dục mầm non: 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 Tiêu chí 3: Đủ điều kiện xét tuyển theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ 

hệ chính quy hiện hành. 

1.5.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

Có 2 hình thức xét tuyển: 

* Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập của 5 học kỳ ở bậc THPT đối 

với các ngành xét tuyển bằng các môn văn hóa. 

a. Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển 
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TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

1 Luật III 7380101 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa  

35 

2 Quản trị Khách sạn 

VII 

7810201 56 

3 
Quản trị Dịch vụ Du 

lịch và Lữ hành 
7810103 49 

4 Du lịch 7810101 56 

5 Quản lý văn hoá 7229042 35 

6 Thông tin – Thư viện 7320201 28 

7 Công tác Xã hội 7760101 63 

8 Quản lý Nhà nước 7310205 77 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

D96: Toán + KHXH + Tiếng Anh  

D72: Văn + KHTN + Tiếng Anh  

D15: Văn + Địa + Tiếng Anh  

28 

10 
Công nghệ truyền 

thông 
7320106 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa 

35 

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT. 

- Tiêu chí 2: Điểm trung bình các môn học theo tổ hợp 3 môn xét tuyển của 5 học 

kỳ ở bậc THPT gồm: lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 6.0 điểm trở lên. 

- Tiêu chí 3: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 phải đạt loại khá trở lên. 

* Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập 5 học kỳ THPT kết hợp với 

kết quả thi năng khiếu đối với các ngành sau đây: 

a. Ngành tuyển, tổ hợp môn xét tuyển 

TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 
 

Chỉ 

tiêu 

 

1 
Sư phạm Âm nhạc 

 

I 

7140221 
N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ; Đàn, hát)  
28 

2 Sư phạm Mỹ thuật 7140222 
H00: Văn + Năng khiếu (Hình họa: vẽ 

chì, tượng thạch cao; Vẽ tranh Bố cục 

màu)  
28 

3 Giáo dục Mầm non 7140201 

M00: Văn + Toán + Năng khiếu (Hát, 

đọc, kể chuyện).  

M10: Toán + Tiếng Anh + Năng khiếu  
(Hát, đọc, kể chuyện).  

100 

4 Thanh nhạc II 7210205 
N00: Văn + Năng khiếu (Thẩm âm: tiết 

tấu, cao độ, hoặc xướng âm; Hát)  
14 
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5 Đồ hoạ 7210104 H00: Văn + Năng khiếu (Hình hoạ: vẽ 
chì, tượng thạch cao; Vẽ bố cục trang 

trí).  

25 

6 Thiết kế Thời trang 7210404 25 

7 
Quản lý Thể dục Thể 

thao 
7810301 

T00: Toán + Sinh + Năng khiếu (chạy 

100 m; Bật xa tại chỗ)  

T01: Toán +Văn + Năng khiếu 

(chạy 100 m; Bật xa tại chỗ)  

28 

b. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

- Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT. 

 - Tiêu chí 2: Điểm TBC các môn Văn (hoặc Toán + Văn, Toán + Sinh, Toán + 

Anh) của 5 học kỳ THPT gồm: lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 phải đạt 5.0 điểm trở 

lên;  

Riêng đối với các ngành Giáo dục mầm non điểm trung bình cộng các môn xét 

tuyển tối thiểu là 8,0 trở lên; Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật 

tối thiểu là 6,5 trở lên (nếu đối tượng dự tuyển có điểm thi năng khiếu do trường tổ 

chức đạt loại xuất sắc từ 9,0 trở lên theo thang điểm 10,0 thì điểm trung bình cộng xét 

tuyển kết quả học tập THPT tối thiểu là 5,0 trở lên); 

- Tiêu chí 3: Kết quả thi mỗi môn năng khiếu đạt từ 5.0 điểm trở lên (đối với các 

ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên phải đạt từ 7.0 trở lên).  

- Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại hạnh kiểm cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 của 

lớp 12 phải đạt loại khá trở lên 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã 

số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển 

giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển... 

1.6.1. Các ngành đào tạo và tổ hợp môn xét tuyển (Mã trường: DVD) 

TT Ngành học 
Khối 

ngành 

Mã 

ngành 

 

Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ tiêu 

Tổng 
Phương 

thức 1 

Phương 

thức 2 

 

1 

Sư phạm Âm 

nhạc 

 

I 

7140221 
N00: Văn + Năng khiếu 

(Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; 
Đàn, hát)  

40 12 28 

2 
Sư phạm Mỹ 

thuật 
7140222 

H00: Văn + Năng khiếu 

(Hình họa: vẽ chì, tượng 
thạch cao; Vẽ tranh Bố cục 

màu)  

40 12 28 

3 
Giáo dục Mầm 

non 
7140201 

M00: Văn + Toán + Năng 

khiếu (Hát, đọc, kể chuyện).  

M10: Toán + Tiếng Anh + 

Năng khiếu  (Hát, đọc, kể 

chuyện).  

150 50 100 

4 Thanh nhạc 
II 

7210205 
N00: Văn + Năng khiếu 
(Thẩm âm: tiết tấu, cao độ; 

Hát)  
20 6 14 

5 Đồ hoạ 7210104 H00: Văn + Năng khiếu 35 10 25 
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6 
Thiết kế Thời 

trang 
7210404 

(Hình hoạ: vẽ chì, tượng 

thạch cao; Vẽ bố cục trang 
trí).  

35 10 25 

7 Luật III 7380101 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng 
Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa  

50 15 35 

8 
Quản trị Khách 

sạn 

VII 

7810201 80 24 56 

9 

Quản trị Dịch 

vụ Du lịch và 

Lữ hành 

7810103 70 21 49 

10 Du lịch 7810101 80 24 56 

11 Quản lý văn hoá 7229042 50 15 35 

12 
Thông tin – Thư 

viện 
7320201 40 12 28 

13 Công tác Xã hội 7760101 90 27 63 

14 
Quản lý Nhà 

nước 
7310205 110 33 77 

15 Ngôn ngữ Anh 7220201 

D01: Toán + Văn + Tiếng 

Anh  

D96: Toán + KHXH + Tiếng 
Anh  

D72: Văn + KHTN + Tiếng 

Anh  

D15: Văn + Địa + Tiếng Anh  

40 12 28 

16 
Quản lý Thể 

dục Thể thao 
7810301 

T00: Toán + Sinh + Năng 

khiếu (chạy 100 m; Bật xa tại 

chỗ)  

T01: Toán +Văn + Năng 

khiếu 

(chạy 100 m; Bật xa tại chỗ)  

40 12 28 

17 
Công nghệ 

truyền thông 
7320106 

C15: Văn + Toán + KHXH  

D01: Toán + Văn + Tiếng 

Anh  

A16: Toán + Văn + KHTN  

C00: Văn + Sử + Địa 

50 15 35 

 

1.6.2. Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển  

a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

* Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 

Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3 xét tuyển theo điểm xét tuyển từ cao 

xuống thấp cho đủ chỉ tiêu đã xác định của mỗi ngành theo phương thức 1. 

Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể: 

- Đối với các ngành xét theo tổ hợp C15, A16 và C00 tiêu chí phụ là điểm môn 

Văn. 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh. 

- Đối với các ngành thi 01 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là điểm môn Năng 

khiếu; nếu vẫn bằng điểm thì xét đến điểm môn Văn (hoặc môn Toán). 
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- Đối với các ngành có 02 môn năng khiếu, tiêu chí phụ là tổng điểm 2 môn 

năng khiếu; nếu vẫn bằng điểm thi xét đến điểm môn Năng khiếu 1. 

- Đối với thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào ngành khác nhau, trường sẽ xem 

xét các nguyện vọng là bình đẳng, để đảm bảo thí sinh có thể trúng tuyển vào nguyện 

vọng tốt nhất với kết quả thi của thí sinh. 

 * Phương thức đăng ký xét tuyển 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu tại cổng thông tin: 

http://www.dvtdt.edu.vn/ 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ 15/4/2020 đến 10/10/2020. 

- Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến, gửi chuyển phát nhanh (qua bưu điện) 

hoặc có thể  nộp trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung 3, 

Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496. 

*  Hồ sơ nhập học 

- Giấy chứng nhận kết quả thi: Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính theo 

thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Khi đến nhập học thí sinh cần mang theo các giấy tờ sau: 

+ Trích lục khai sinh (Bản sao); 

+ Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp THPT, THBT hoặc Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THPT, THBT tạm thời; 

+ Học bạ THPT, THBT (bản gốc); 

- Bản sao công chứng các loại giấy tờ ưu tiên (nếu có); 

- Các giấy tờ khác có liên quan. 

b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT. 

* Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển 

Đối với thí sinh đáp ứng các tiêu chí 1,2,3 xét tuyển theo ĐXT từ cao xuống 

thấp cho đủ chỉ tiêu đã xác định của mỗi khối ngành theo phương thức 2. 

Đối với thí sinh có ĐXT bằng nhau, nhà trường quy định tiêu chí phụ, cụ thể: 

- Đối với các ngành xét theo tổ hợp C15, A16 và C00 tiêu chí phụ là điểm môn 

Văn. 

- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh tiêu chí phụ là điểm môn Tiếng Anh. 

- Đối với thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng vào ngành khác nhau, trường sẽ xem 

xét các nguyện vọng là bình đẳng, để đảm bảo thí sinh có thể trúng tuyển vào nguyện 

vọng tốt nhất với kết quả thi của thí sinh. 

* Hồ sơ xét tuyển 

- Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hóa (tải về từ trang website: www.dvtdt.edu.vn –  Mẫu phụ lục 2); 

http://www.dvtdt.edu.vn/
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- Học bạ THPT (bản photo công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với 

thí sinh vừa tốt nghiệp (bản photo công chứng); 

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; 

- Trích lục khai sinh (Bản sao); 

- Bản sao công chứng giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các 

điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo... 

1.7.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp PTTH  

Từ 27/04/2020 đến 10/10/2020  

1.7.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT 

TT 

Đợt  

xét 

tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển 

Thời gian 

công bố  

kết quả 

1 Đợt 1 Từ 10/5/2020 đến 19/7/2020 Từ 20/07/2020 đến 22/7/2020 25/7/2020 

2 Đợt 2 Từ 26/7/2020 đến 09/8/2020 Từ 10/08/2020 đến 11/8/2020 15/8/2020 

3 Đợt 3 Từ 16/8/2020 đến 06/9/2020 Từ 07/09/2020 đến 08/09/2020 12/9/2020 

4 Đợt 4 Từ 13/9/2020 - 10/10/2020 Từ 12/9/2020 đến 15/10/2020 20/10/2020 

Tổ chức thi các môn năng khiếu 

- Các môn thi năng khiếu và thời gian thi  

+ Đối với ngành Sư phạm Mỹ thuật, Hội họa, Thiết kế Đồ họa, Thiết kế Thời trang: 

Môn Năng khiếu 1: Hình họa. Thời gian: 150 phút 

    Môn Năng khiếu 2: Bố cục màu; Bố cục Trang trí. Thời gian: 150 phút 

+ Đối với ngành Sư phạm Âm nhạc, Thanh nhạc: 

Môn Năng khiếu 1: Hát. Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

Môn Năng khiếu 2: Thẩm âm, tiết tấu. Thời gian: 3-5 phút/thí sinh 

 + Đối với ngành Giáo dục Mầm non: 

  Nội dung 1: Hát. Thời gian: 5-7 phút/ thí sinh 

Nội dung 2: Đọc, kể chuyện. Thời gian: 8-10 phút/ thí sinh. 

  Điểm Năng khiếu = (điểm Nội dung 1 + điểm Nội dung 2)/2   

+ Đối với ngành Quản lý Thể thao:  

Nội dung 1: Chạy 100m. 

Nội dung 2:  Bật xa tại chỗ 

Điểm Năng khiếu = (điểm Nội dung 1 + điểm Nội dung 2)/2 

 - Đăng ký thi các môn năng khiếu 

 Thí sinh đăng ký theo mẫu của trường (tải về từ trang website: 

www.dvtdt.edu.vn – Mẫu phụ lục 3) 

http://www.dvtdt.edu.vn/
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 Nộp đăng ký dự thi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trường. Thời gian từ 

15/4 đến 10/10/2020. 

Lưu ý: Nhà trường tiếp nhận kết quả thi/kiểm tra năng khiếu từ các trường đại 

học khác. 

 - Lịch thi môn năng khiếu 

Đợt 1: dự kiến 20/7 đến ngày 21/7/2020 

Đợt 2: dự kiến 10/8 đến ngày 11/8/2020 

Đợt 3: dự kiến 07/9 đến ngày 08/9/2020 

Đợt 4: dự kiến 21/9 đến ngày 23/9/2020 

 Địa điểm thi: Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

        (Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành phố Thanh Hóa)  

- Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thi năng khiếu, đăng ký xét tuyển: 

Đăng ký trực tuyến, gửi chuyển phát nhanh (qua bưu điện) hoặc có thể  nộp 

trực tiếp tại Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và Giới thiệu việc làm – Trường Đại học 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - 

Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa. Điện thoại: (0237) 3713.496. 

1.8. Chính sách ưu tiên: xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển; ... 

 * Quy định sử dụng điểm bảo lưu kết quả kỳ thi THPT . 

Thí sinh dự thi đủ các môn quy định trong kỳ thi năm trước nhưng chưa 

tốt nghiệp THPT và không bị kỷ luật huỷ kết quả thi (các bài thi hoặc các môn thành 

phần của bài thi KHTN, KHXH đạt từ 5,0 điểm trở lên) được nhà trường sử dụng đề 

xét tuyển vào các ngành đào tạo tại trường. 

* Chính sách ưu tiên:  

Ngoài những quy định chung ưu tiên về đối tượng, khu vực và tuyển thẳng 

được ghi tại Quy chế tuyển sinh đại học chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành 

đào tạo giáo viên hệ chính quy, nhà trường quy định cụ thể các ngành ưu tiên xét tuyển 

thẳng như sau: 

- Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt 

giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, nếu có 

kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào quy định, nhà 

trường ưu tiên xét tuyển thẳng vào 16 ngành Đại học hiện có của nhà trường. 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ 

chức một lần trong năm và thí sinh được Uỷ ban TDTT có quyết định công nhận 

là kiện tướng quốc gia đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia, không có môn nào có 

kết quả từ 1,0 điểm trở xuống, được nhà trường ưu tiên xét tuyển vào ngành Đại học 

Quản lý thể thục thể thao. 

- Nhà trường ưu tiên tuyển thẳng vào các ngành: Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc 

cho những thí sinh năng khiếu nghệ thuật đã tốt nghiệp trung học hoặc tốt nghiệp trung 
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cấp các trường năng khiếu nghệ thuật, đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ 

thuật chuyên nghiệp chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc đã tham dự kỳ thi THPT 

quốc gia, không có môn nào có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. 

- Nhà trường ưu tiên tuyển thẳng vào các ngành: Sư phạm âm nhạc, Sư phạm 

Mỹ thuật và Giáo dục mầm non đối với các thí sinh đã tốt nghiệp trường THPT 

chuyên của các tỉnh, thành phố thuộc các khối chuyên: Văn, Toán, Ngoại ngữ với các 

điều kiện: ba năm học THPT chuyên của tỉnh, thành phố đạt học sinh giỏi hoặc đoạt 

giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức. Ngoài ra, 

nhà trường tổ chức kiểm tra năng khiếu phù hợp cho từng ngành đăng ký xét tuyển.  

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà 

nước 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy  

Đơn vị: Nghìn đồng/sinh viên/tháng 

Năm học 

Nội dung 
2021 - 2022 

A. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY  

1. Các lớp khối ngành xã hội, kinh tế... 685.000đ 

2. Các lớp khối ngành Tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể 

thao, khách sạn, Du lịch... 
820.000đ 

1.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)....  

1.12. Thông tin triển khai đào tạo ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực 

lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (xác định rõ theo từng giai 

đoạn với thời gian xác định cụ thể).  

1.12.1. Tên doanh nghiệp các nội dung hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp đối tác và trách nhiệm của mỗi bên; trách nhiện đảm bảo đảm bảo việc làm 

của sinh viên sau tốt nghiệp.  

1.12.2. Tổng số GV cơ hữu quy đổi; tổng số GV thỉnh giảng quy đổi; tổng số chỉ 

tiêu theo quy định chung; tổng số chỉ tiêu tăng thêm theo quy định đặc thù. 

1.12.3. Các thông tin khác triển khai áp dụng cơ chế đặc thù trong đào tạo 

nguồn nhân lực lĩnh vực Du lịch/ Công nghệ thông tin trình độ đại học (không trái quy 

định hiện hành).... 

1.13. Tình hình việc làm (thống kê cho 2 khóa tốt nghiệp gần nhất) 

1.13.1. Năm tuyển sinh 2018 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Trong đó số SV 

tốt nghiệp đã có 

việc làm sau 12 

tháng 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 
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Nhóm ngành I   275  222  200  

Nhóm ngành II   42  21  21  

Nhóm ngành III         

Nhóm ngành IV         

Nhóm ngành V         

Nhóm ngành VI         

Nhóm ngành VII   511  333  240  

Tổng   828  576  461  

1.13.2. Năm tuyển sinh 2019 

Nhóm ngành 

Chỉ tiêu 

Tuyển sinh 

Số SV trúng 

tuyển nhập học 

Số SV tốt 

nghiệp 

Trong đó số SV 

tốt nghiệp đã có 

việc làm sau 12 

tháng 

ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP ĐH CĐSP 

Nhóm ngành I   382  353  331  

Nhóm ngành II   42  36  34  

Nhóm ngành III         

Nhóm ngành IV         

Nhóm ngành V         

Nhóm ngành VI         

Nhóm ngành VII   331  296  231  

Tổng   755  685  596  

1.1.10. Tài chính 

- Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 43.700.000.000đ 

- Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển 

sinh: 10.000.000đ/sinh viên/năm 

   2. Tuyển sinh vừa làm vừa học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành 

Giáo dục mầm non (Không bao gồm chỉ tiêu liên thông VLVH trình độ ĐH, trình 

độ CĐ Ngành Giáo dục Mầm non và đào tạo văn bằng 2 VLVH) 

 3. Tuyển sinh đào tạo cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai trình độ đại học, 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non các cho hình thức đào tạo chính quy 

và vừa làm vừa học 

4. Tuyển sinh đặt hàng trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 

mầm non các cho hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học 

5. Tuyển sinh liên thông trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo 

dục mầm non các cho hình thức đào tạo chính quy và vừa làm vừa học. 

5.1. Đối tượng tuyển sinh:  

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT;  
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- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp 

THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy 

định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng học liên thông lên đại học 

5.2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước. 

5.3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển 

         5.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo 

từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên 

ngành 

Mã 

ngành 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 
Số quyết 

định 

Ngày 

quyết 

định 

CQ có thẩm 

quyền cho 

phép 

Năm 

bắt 

đầu 

đào 

tạo 

Chín

h 

quy 

VL

V

H 

1 
Trình độ 

đại học 

Giáo dục 

mầm non 
7140201 50 70 

1990/QĐ-

BGDĐT 

 07/06/ 

2017 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2017 

2 
Trình độ 
đại học 

Sư phạm 
Âm nhạc 

7140221 11 40 
2766/QĐ-
BGDĐT 

31/07/
2013 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

2013 

3 
Trình độ 

đại học 

Sư phạm 

Mỹ thuật 
7140222 14 40 

2766/QĐ-

BGDĐT 

31/07/

2013 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2013 

4 
Trình độ 
đại học 

Đồ họa 7210104 
  

2033/QĐ-
BGDĐT 

 17/06 
/2015 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

2015 

5 
Trình độ 

đại học 

Thanh 

nhạc 
7210205 10 

 

2033/QĐ-

BGDĐT 

 17/06 

/2015 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2015 

6 
Trình độ 
đại học 

Thiết kế 
thời trang 

7210404 
  

2033/QĐ-
BGDĐT 

 17/06 
/2015 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

2015 

7 
Trình độ 

đại học 

Quản lý 

văn hóa 
7229042 30 40 

2766/QĐ-

BGDĐT 

31/07/

2013 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2013 

8 
Trình độ 
đại học 

Quản lý 
nhà nước 

7310205 80 40 
1990/QĐ-
BGDĐT 

 07/06 
/2017 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

2017 

9 
Trình độ 

đại học 

Thông tin 

- thư viện 
7320201 

  

2033/QĐ-

BGDĐT 

17/06/

2015 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2015 

10 
Trình độ 

đại học 
Luật 7380101 40 35 

748/QĐ-

ĐVTDT 

02/08/

1019 

Trường Đại 
học 

VHTT&DL 

Thanh Hóa 

2019 

11 
Trình độ 

đại học 

Công tác 

xã hội 
7760101 20 40 

1990/QĐ-

BGDĐT 

 07/06 

/2017 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2017 

12 
Trình độ 
đại học 

Quản trị 

dịch vụ 
du lịch và 

lữ hành 

7810103 
  

1990/QĐ-
BGDĐT 

 07/06 
/2017 

Bộ Giáo dục 
và Đào tạo 

2017 

13 
Trình độ 

đại học 

Quản trị 

khách sạn 
7810201 

 
45 

2033/QĐ-

BGDĐT 

17/06/

2015 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
2015 

          5.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: 

- Đối với ngành Giáo dục mầm non phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực 

lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT (nằm trong tổ 

hợp xét) đạt từ 8,0  trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại giỏi hoặc có học lực lớp 12 đạt 

loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại  giỏi; hoặc tốt nghiệp trình 
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độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác 

đúng với chuyên môn đào tạo. 

- Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật phải đạt một trong 

các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn 

hóa THPT (nằm trong tổ hợp xét) đạt từ 6,5 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, 

hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 5 năm kinh nghiệm công tác đúng với 

chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại 

khá trở lên; 

- Đối với các ngành đào tạo khác phải đạt được một trong các tiêu chí sau: điểm 

trung bình chung các môn văn hóa lớp 12 đạt từ 5.5 trở lên; hoặc đã tốt nghiệp trình độ 

trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng có điểm TBC học tập từ 5.0 trở lên; 

- Riêng đối với các ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ 

thuật đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao trước ngày 07/5/2020 thì 

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào được quy định như sau: 

+ Đối với ngành Giáo dục mầm non phải đạt một trong các tiêu chí sau: học lực 

lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT (nằm trong tổ 

hợp xét) đạt từ 7,0  trở lên hoặc tốt nghiệp THPT loại khá và có 3 năm kinh nghiệm 

công tác đúng với chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình 

độ cao đẳng đạt loại  khá; hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng 

đạt loại trung bình và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo. 

+ Đối với các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật phải đạt một trong 

các tiêu chí sau: học lực lớp 12 đạt loại khá hoặc điểm trung bình chung các môn văn 

hóa THPT (nằm trong tổ hợp xét) đạt từ 6,0 trở lên, hoặc tốt nghiệp THPT loại khá, 

hoặc có học lực lớp 12 đạt loại trung bình và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với 

chuyên môn đào tạo hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại 

khá trở lên, hoặc tốt nghiệp trình độ trung cấp, hoặc trình độ cao đẳng đạt loại trung 

bình  và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo; 

- Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp; hoặc cao đẳng ngành 

khác với ngành đăng ký xét tuyển phải tham gia học bổ sung kiến thức theo quy định 

để đảm bảo đủ điều kiện tham gia xét tuyển. 

5.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường 

5.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; 
5.7.1. Thời gian tổ chức tuyển sinh 

TT 

Đợt  

xét 

tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ Thời gian xét tuyển 

Thời gian 

công bố  

kết quả 

1 Đợt 1 Từ 01/6/2020 đến 10/7/2020 Từ 10/07/2020 đến 15/7/2020 20/07/2020 

2 Đợt 2 Từ 01/8/2020 đến 10/10/2020 Từ 11/10/2020 đến 15/10/2020 20/10/2020 

5.7.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

- Hồ sơ đăng ký theo mẫu của trường đại học VHTT&DL Thanh Hóa; 

- Học bạ THPT (bản photo công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp THPT (photo công chứng); 

- Bằng tốt nghiệp trung cấp; hoặc cao đẳng. (photo công chứng); 

- Bảng điểm TN trung cấp; hoặc cao đẳng. (photo công chứng); 

- Bản sao giấy khai sinh; 
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- Chứng minh thư nhân dân/TCC (bản photo công chứng) 

- Giấy xác nhận thời gian công tác (đối với các ngành đào tạo giáo viên). 

- 4 ảnh cỡ 3x4 (chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ); 

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận; 

5.7.3. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển: 

Thí sinh nộp trực tiếp tại phòng Quản lý đào tạo – Trường Đại học Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Số 561, Quang Trung 3, Phường Đông Vệ - Thành 

phố Thanh Hóa, Thanh Hóa.  

Điện thoại: (0237) 3857.421; 0974 781 289; 0985 321 085. 

5.7.4. Nguyên tắc xét tuyển 
 

Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ theo đúng quy chế tuyển sinh 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, dựa trên các tiêu chí sau: 

- Tiêu chí 1: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo 

dục và đào tạo (mục 5.5). 

- Tiêu chí 2: Xét lấy từ cao xuống thấp đến khi lấy đủ chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào 

kết quả học tập trình độ trung cấp; cao đẳng. 

Những người không đủ hồ sơ và những người thuộc diện dưới đây không được 

xét tuyển: 

+ Không chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự; 

+ Những người bị tước quyền xét tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học chưa 

đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày xét tuyển; 

+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được thủ trưởng cơ quan có 

thẩm quyền cho phép đi học. 

5.8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: theo quy định tại thông tư liên tịch số 

40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/3/2015 

5.9. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

Năm học 

Nội dung 
2021 - 2022 

A. HỆ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY  

1. Các lớp khối ngành xã hội, kinh tế... 685.000đ 

2. Các lớp khối ngành Tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể 

thao, khách sạn, Du lịch... 
820.000đ 

Trên đây là đề án tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch Thanh Hoá.  Kính đề nghị Vụ Giáo dục Đại học – Bộ Giáo dục và Đào tạo 

xem xét. 
 

CÁN BỘ KÊ KHAI 

 

 

Họ tên: Nguyễn Văn Dũng 

SĐT: 0974 781 289 

Email: nguyenvandungvhnt@gmail.com 

                     KT. HIỆU TRƯỞNG  

                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG            

                     (Đã ký) 

                          

                      
                  TS. Lê Thanh Hà  
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